
STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP MỨC GIẢM
SỐ TIỀN THỰC TẾ 

SV  ĐÓNG HKII

THÀNH 

TIỀN
GHI CHÚ

1 2120337504 Phan Thị Thúy An 16/04/1997 K21VBC 30% HP HKII 6.000.000                     1.800.000 

2 2120339712 Lê Thị Tú Anh 28/03/1997 K21VBC 30% HP HKII 5.500.000                     1.650.000 

3 2121335342 Lê  Anh 02/10/1996 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

4 2120335341 Vương Thục Anh 13/01/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

5 2121333278 Nguyễn Khoa Chương 01/05/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

6 2120335343 Phan Thị Hoàng Diệu 10/12/1996 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

7 2121333281 Phan Phú Đức 15/05/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

8 2120339366 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/03/1996 K21VBC 30% HP HKII 3.500.000                     1.050.000 

9 2121335345 Nguyễn Văn Hải 26/12/1997 K21VBC 30% HP HKII 8.000.000                     2.400.000 

10 2121333279 Nguyễn Trung Hiếu 17/07/1997 K21VBC 30% HP HKII 4.500.000                     1.350.000 

11 2120338501 Trần Đặng Đình Khang 13/01/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

12 2120333275 Lê Thị Hoài Linh 04/01/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

13 2120339578 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 19/01/1997 K21VBC 30% HP HKII 4.500.000                     1.350.000 

14 2120335350 Võ Thị Bích Nhung 27/05/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

15 2121337124 Phạm Hồng Quân 15/10/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.500.000                     1.050.000 

16 2120338041 Nguyễn Thị Minh Thư 01/04/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

17 2120337964 Trần Thị Tâm Thư 20/05/1997 K21VBC 30% HP HKII 5.000.000                     1.500.000 

18 2120335359 Ngô Trần Minh Thương 17/08/1997 K21VBC 30% HP HKII 6.500.000                     1.950.000 
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19 2120338681 Bùi Thị Thùy 14/02/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.000.000                        900.000 

20 2120335360 Phạm Bảo Trân 12/10/1996 K21VBC 30% HP HKII 4.000.000                     1.200.000 

21 2120335361 Trần Nguyễn Thanh Trang 18/11/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

22 2111344975 Nguyễn Ngọc Trí 20/07/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

23 2120338680 Đặng Thị Uyên 22/01/1997 K21VBC 30% HP HKII 3.500.000                     1.050.000 

24 2120339096 Nguyễn Thị Uyên 22/09/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

25 2121335366 Phạm Thế Vũ 15/11/1997 K21VBC 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

26 2120345158 Trần Chung Kim Chi 28/09/1997 K21VHD 30% HP HKII 1.000.000                        300.000 

27 2120345160 Mai Thị Huỳnh Duy 24/06/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

28 2120346980 Phạm Thị Thu Hải 19/11/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

29 2120715648 Huỳnh Thị Thu Hương 09/05/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.000.000                        600.000 

30 2120348355 Phan Thị Ngọc Huyền 10/04/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

31 2120349315 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/09/1997 K21VHD 30% HP HKII 4.000.000                     1.200.000 

32 2121345168 Phạm Thanh Hoàng Long 17/08/1996 K21VHD 30% HP HKII 8.000.000                     2.400.000 

33 2121347509 Nguyễn Thành Luân 12/04/1996 K21VHD 30% HP HKII 8.000.000                     2.400.000 

34 2120349845 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 30/11/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.500.000                        750.000 

35 2120349158 Nguyễn Thu Quyên 12/05/1996 K21VHD 30% HP HKII 3.500.000                     1.050.000 

36 2120347970 Ngô Thị Thảo 01/06/1997 K21VHD 30% HP HKII 3.500.000                     1.050.000 

37 2120345175 Võ Thị Thu Thảo 10/11/1997 K21VHD 30% HP HKII 2.000.000                        600.000 

Tổng số: 37 sinh viên 40.350.000

Số tiền bằng chữ:  Bốn mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

          Đà Nẵng, ngày  19   tháng 06 năm 2019
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